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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

 Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Kế toán            Mã số: 7340301 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về HP 

 

1.1.Mã học phần:  
1.2. Tên học phần: NHẬP MÔN TÀI CHÍNH 

TIỀN TỆ 2 

1.3.Ký hiệu học phần:  
1.4. Tên tiếng Anh: MONETARY FINANCE 2 

1.5.Số tín chỉ:  02 

1.6.Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     29 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      1 tiết 

- Tự học:       30 iết 

1.7.Các giảng viên phụ trách 

học phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Vũ Đức Bình 

- Danh sách giảng viên cùng 

giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn và giảng viên thỉnh giảng 

1.8.Điều kiện tham gia học 

phần: 
 

- Học phần tiên quyết: Nhập môn tài chính tiền tệ 1 

- Học phần học trước: Không yêu cầu 

- Học phần song hành: Không yêu cầu 

 



2. Mô tả học phần: 

Học phần Nhập môn tài chính – tiền tệ 2 chứa đựng những nội dung lý thuyết cơ bản về 

tài chính, cụ thể bao gồm những nội dung chính như: những vấn đề cơ bản về tài chính 

(khái niệm và bản chất, chức năng và vai trò tài chính…), tài chính công (bản chất vai trò 

tài chính nhà nước, thu – chi ngân sách nhà nước), tài chính doanh nghiệp (khái niệm, vai 

trò TCDN, nguồn vốn, thu nhập, chi phí và lợi nhuận), những vấn đề cơ bản về bảo hiểm 

như khái niệm, bản chất bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, vai trò của bảo hiểm trong nền 

kinh tế xã hội. 

3. Mục tiêu HP (Goals) 

 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả  (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLOs) 

G1 

Kiến thức ngành trong các lĩnh vực tài chính tiền tệ như: 

phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích các 

nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, 

thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn 

và dài hạn của nhà quản trị. 

PLO 5,6,9 

G2 

Có khả năng Phân tích và đánh giá các nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động tín dụng 

của ngân hàng thương mại, cung cấp được thông tin thích hợp 

cho nhà quản trị đưa ra quyết định trong ngắn hạn 

PLO 5,6 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes-CLOs) 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR của học 

phần (CLOs) 

Mô tả CLOs 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

CLO 1 Trình bày được bản chất, chức năng của tài chính 

CLO 2 Trình bày được hệ thống tài chính 

CLO 3 Trình bày được tài chính công 

CLO 4 Trình bày được bảo hiểm 

CLO 5 Trình bày được tài chính doanh nghiệp 

CLO6 Xác định được rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của 



doanh nghiệp 

CLO 7 
Cung cấp được thông tin thích hợp cho nhà quản trị đưa ra quyết 

định trong ngắn hạn 

5. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:  

- L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO 

- M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO 

- H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO 

Chú thích:   

- Các mức H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối 

với PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được 

thực hành, thí nghiệm, thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H). 

-  

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Chuẩn đầu ra HP (CLOs) Chuẩn đầu ra của chương trình (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLO1     M L   L    

CLO2     M M   M    

CLO3     H H   M    

CLO4     H H   M    

CLO5     M M   M    

CLO6     H H   M    

CLO7     M M   M    

Tổng hợp     H H   M    

6. Đánh giá HP 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP 

H/phần 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Trọng 

số con 
Rubric 

Lquan đến 

CLO nào ở 

Bảng 5.1 

HD PP đánh giá 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 

tra 

thường 

xuyên 

(KTTX) 

10% 

Chuyên 

cần: tham 

dự lớp học 

100% 

50% 

   

10% 

Tuần 1 đến 

tuần 9: 

sinh viên 

trả lời các 

câu hỏi do 

giảng viên 

đặt ra. 

 
CLO 

1,2,3,4,5,6,7 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

A3. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

20% 

Sinh viên 

làm bài 

kiểm tra 

giữa kỳ 

50%  CLO 2,3,4 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

A4. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

60% 

Bài kiểm 

tra cuối kỳ: 

Thi tự luân 

theo đề thi 

của giảng 

viên trực 

tiếp giảng 

dạy. 

100%  
CLO 

2,3,4,5,6,7 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

  (7) PP đánh giá đạt CĐR: Nêu tên các PP đánh giá sử dụng trong từng chương để đạt 

CĐR. Tham khảo các phương pháp đánh giá trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

6.2. Chính sách đối với HP 

 SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi 

kết thúc HP. 

 

 

 

 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP 

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần 

Tuần/ 

(5 

Các nội dung cơ bản 

của bài học (chương) 

(đến 3 số) 

Số tiết 

(LT/TH

/TT) 

CĐR của bài học 

(chương)/ chủ đề 

Lquan 

đến 

CLO 

PP giảng dạy 

đạt CĐR 

Hoạt động 

học của 

SV(*) 

Tên bài 

 đánh 



tiết/tuầ

n) 
nào ở 

Bảng 

4.1 

giá 

(ở cột 3 

Bảng 

6.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
CHƯƠNG 1: 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ 

BẢN VỀ TÀI CHÍNH 

 
 

   
 

1 
a. Các nội dung chính 
giảng dạy trên lớp 

5/0/0  CLO1   
 

 

1.1  Khái niệm về tài 

chính 

1.2 Chức năng và vai 

trò của tài chính 

1.3  Hệ thống tài chính  

 

- Trình bày khái niệm và 

chức năng tài chính 

 
 

- PPDH 1, 2, 

4, 16, 17 

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 
0/15/0  CLO1   

 

 

-Trình bày lịch sử hình 

thành và phát triển của 

tài chính 
 

- Hiểu được bản chất và 

chức năng của tài chính  
- Tự học 

- Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

2 
CHƯƠNG 2: TÀI 

CHÍNH CÔNG 
     

 

2 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0  CLO3,

6 
  

 

 

2.1 Bản chất và vai trò 

của tài chính nhà nước  

2.2 Khái niệm và vai 

trò của ngân sách nhà 

nước 

2.3 Thu chi ngân sách 

nhà nước 

 

- Trình bày bản chất và vai 

trò tài chính nhà nước 

-Biết vai trò ngân sách nhà 

nước 

 
- PPDH 1, 2, 

4, 16, 17 

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO3,

6 
  

 

 

-Trình bày các trạng 

thái của ngân sách nhà 

nước. 

 

 

- Phân biệt được các trạng 

thái ngân sách nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 
- Tự học 

Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 
CHƯƠNG 3: BẢO 

HIỂM 
      

3 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0  CLO2   A1.1 



 

3.1. Các khái niệm 

3.2 Phân loại bảo hiểm 

3.3 Vai trò của bảo 

hiểm 

 

 

- Trình bày khái niệm, 

phân loại và vai trò của 

bảo hiểm 

 

 
- PPDH 1, 2, 

4, 16, 17 

Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 
SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO2    

 

- Phân biệt bảo hiểm 

nhân thọ và bảo 

hiểm phi nhân thọ  
- Có kiến thức về bảo 

hiểm  
- Tự học 

Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 4: TÀI 

CHÍNH DOANH 

NGHIỆP 
 -   -   

 

4 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0 -  CLO4 -    

 

4.1. Khái niệm và vai 

trò của tài chính doanh 

nghiệp 

4.2 Nguồn vốn và tài 

sản 

4.3 Thu nhập và chi phí 

của doanh nghiệp 

4.4 Lợi nhuận và phân 

phối lợi nhuận 

 

- Trình bày khái niệm tài 

chính doanh nghiệp 

- Biết vai trò tài chính 

doanh nghiệp 

 

 
- PPDH 1, 2, 

4, 16, 17 
Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 

-Trình bày báo cáo tài 

chính của doanh 

nghiệp. 
 

Trình bày được khái niệm 

và vai trò tài chính doanh 

nghiệp 
 

- Tự học 

- Học nhóm 

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

(*) Ghi chú: 

 (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng 

chương. 

 (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 

đạt CĐR. Tham khảo các phương pháp giảng dạy trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

 (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài 

liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại 

lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

8. Học liệu:  

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Chủ biên : PGS. TS 2007 Tiền tệ ngân hàng NXB Thống Kê 



Lê Thị Tuyết Hoa 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 
Chủ biên: GS.TS Sử 

Đình Thành 
2008 

Nhập môn tài chính tiền 

tệ 
NXB ĐHQG TPHCM 

 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

  

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP 

 

TT 

Tên giảng đường, 

PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 

mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 

Số 

lượng 
 

1 Giảng đường     

2 Phòng mô phỏng    

     

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019 

 

 P. Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Vũ Đức Bình 
 


